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BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN REN FH

TÊN 
HÀNG 

CO REN 
(90 Độ)

CO REN 
GIẢM
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DN15 4,400 4,800 6,100 3,900 3,900 14,500 13,300 28,900 3,500 3,900

DN20 6,800 7,300 7,300 9,000 10,500 6,500 5,000 5,300 18,000 19,500 33,400 4,500 4,000 4,800

DN25 10,600 11,100 11,000 14,000 16,300 8,800 8,500 7,600 24,500 28,000 40,000 7,000 5,500 6,900

DN32 15,600 17,800 17,500 21,000 25,500 13,000 12,300 11,700 32,200 41,000 66,700 10,000 7,800 9,800

DN40 21,000 22,000 23,000 26,000 31,000 15,500 14,500 15,000 46,000 55,000 80,000 12,200 9,000 12,800

DN50 32,500 33,000 33,000 41,000 45,000 25,000 23,000 22,500 64,500 75,000 102,300 17,800 14,000 19,000

DN65 58,000 65,000 88,000 91,000 45,000 43,000 40,000 106,000

DN80 88,000 105,000 116,000 135,000 70,000 65,000 66,000 156,000

DN100 160,000 175,000 210,000 250,000 128,000 105,000 100,000 288,900

Chúng tôi hy vọng bảng báo giá trên đáp ứng được nhu cầu của Quý công ty & rất mong được hợp tác lâu dài.

 Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!


